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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:               /QĐ-VPCNCL ngày       tháng  10   năm 2023 
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2 

Tiếng Anh/ in English: NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE 
DEPARTMENT BRANCH 2 (NAFIQAD Branch 2) 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 017 - FSMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

167-175 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

Tel: +84 236 3836761                               Webite: http://nafiqad2.vn/  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1: 2015 

 ISO 22003-1: 2022 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000: 2018; TCVN 5603: 
2023 (HACCP Codex), quy định chung mục 21 phần 123 (HACCP FDA) cho các lĩnh vực sau/ 
Certification of food safety management system according to ISO 22000: 2018; CXC 1-1969: 2020 
(HACCP), code of federal regulation title 21 part 123 (HACCP FDA) for the following scopes: 

Nhóm ngành 

Cluster 

Ngành 

Category 

Chuyên ngành 

Subcategory 

Chế biến thực 
phẩm cho 
người và 
động vật 

Processing 
food for 
humans and 
animals  

C Chế biến thực phẩm, 
nguyên liệu và thức ăn 
cho vật nuôi 

Food, ingredient and 
pet food processing 

C0 Động vật – chuyển đổi sơ cấp 

Animal – Primary conversion 

CI Chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật 
mau hỏng ở nhiệt độ thường 

Processing of perishable animal products 

CII Chế biến thực phẩm có nguồn gốc thực vật mau 
hỏng ở nhiệt độ thường 

Processing of perishable plant-based products 

CIII Chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật và 
thực vật (sản phẩm hỗn hợp) mau hỏng ở nhiệt 
độ thường 

Processing of perishable animal and plant-
based products (mixed products) 

CIV Chế biến sản phẩm giữ được lâu ở nhiệt độ 
thường 

Processing of ambient stable products 

D Sản xuất thức ăn chăn 
nuôi 

Feed and animal food 
processing 

 

Bán lẻ, vận 
chuyển và 
lưu kho 

Retail, 
transport, 
and storage 

F 
 

Thương mại, bán lẻ và 
thương mại điện tử 

Trading, retail, and e-
commerce 

FI Bán lẻ/ Bán buôn 

Retail/ Wholesale 

FII Môi giới/ Thương mại 

Brokering/ Trading 

G Dịch vụ vận chuyển và 
bảo quản 

Transport and storage 
services 

 

Phụ lục này có hiệu lực từ ngày     tháng 10 năm 2023 đến ngày 20  tháng 11 năm 2026 
This Accreditation Schedule is effective from      th  October, 2023 to 20 th November, 2026 
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